PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 
               HUYỆN CẦN GIỜ                             NĂM HỌC 2016 – 2017





                      MÔN: TOÁN – LỚP 7


   



    Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát để)










Bài 1 (1,0 điểm):

 
a)  Thực hiện phép tính:      
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b)  Tính nhanh:      1,25 . (- 2,14) . 0,4 
Bài 2 (1,5 điểm):
Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 3 thì y = 
[image: image3.wmf]4
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.


a) Tìm hệ số tỉ lệ a giữa y đối với x và biểu diễn y theo x;


b) Tính giá trị của y khi x = - 8;



c) Tính giá trị của x khi y = 1.

Bài 3 (1,5 điểm):


Tìm x, biết :   a)  
[image: image4.wmf]5
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x + 
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    b)  
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 -  2  =  1

Bài 4 (1,5 điểm):


Ba lớp 7A, 7B và 7C có tất cả 96 học sinh. Tính số học sinh của mỗi lớp, biết rằng số học sinh của ba lớp này tỉ lệ với các số 8 ; 9 ; 7.

Bài 5 (1,5 điểm): 



a) Vẽ đồ thị hàm số:    y = - 
[image: image8.wmf]1
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b) Tìm tọa độ điểm A, biết rằng điểm A thuộc đồ thị hàm số trên
 và A có tung độ là 1.



Bài 6 (3,0 điểm):


Cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi M là trung điểm của cạnh BC. 
Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. 
a) Chứng minh : 
[image: image9.wmf]D

MAB = 
[image: image10.wmf]D

MDC

b) Chứng minh:    AB // CD và 
[image: image11.wmf]D

ABC = 
[image: image12.wmf]D

CDA.

c) Chứng minh: Tam giác BDC là tam giác vuông.
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Bài 1: ( 1,0 điểm – Mỗi câu 0,5 đ)


a)  Thực hiện phép tính: 
[image: image13.wmf]4

3

5

æö

-

ç÷

èø

:  
[image: image14.wmf]2

3

5

æö

-

ç÷

èø

 . 15 =  
[image: image15.wmf]2

3

5

æö

-

ç÷

èø

 . 15   (0.25 đ)
= 
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b)  Tính nhanh: 

 1,25 . (- 2,14) . 0,4 = (1,25) . (0,4) . (- 2,14)                  (0.25 đ)




           =  0,5  . (- 2,14) = - 1,07                  (0,25 đ)
Bài 2: (1,5 điểm – Mỗi câu 0,5 đ)


a) Thay x = 3 ; y = 
[image: image19.wmf]4
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vào công thức tổng quát: a = xy ta có:




a = 3 . 
[image: image20.wmf]4
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 = 4  .Biểu diễn y theo x :        y = 
[image: image21.wmf]4
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     (0,5 đ)
            


b) Khi x = - 8 thì y = 
[image: image22.wmf]4
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      (0,5 đ)


c) Khi y = 1 thì x = 
[image: image24.wmf]4
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 = 4.                                                (0,5 đ)

Bài 3: (1,5 điểm – Câu a: 0,5 đ; câu b: 1,0 đ). Tìm x, biết:     
 

a)  
[image: image26.wmf]5
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x + 
[image: image27.wmf]1

3

 =  
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 => 
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x  =  
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 - 
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 =  
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 = 
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      (0,25 đ)


       => x =  
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 : 
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 . 
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b) 
[image: image39.wmf]3
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  => 
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  =  1 + 2 = 3     

      (0,25 đ)

=> 3x - 
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 = 3 hoặc 3x - 
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 = - 3



      (0,25 đ)
- Với 3x - 
[image: image43.wmf]3
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 = 3 thì 3x = 3 + 
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 => x = 
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 : 3 = 
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      (0,25 đ)
- Với 3x - 
[image: image48.wmf]3
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 = - 3 thì 3x = - 3 + 
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 = 
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 => x = 
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: 3 = 
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 (0,25 đ)
Bài 4: ( 1,5 điểm )
      Gọi số học sinh của các lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, y, z (x, y, z 
[image: image53.wmf]Î

N);              

Theo đề bài, ta có: x + y + z = 96 và 
[image: image54.wmf]8
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                (0,25 đ)                              

Áp dụng tính chất của dãy tỷ số bằng nhau ta có:



[image: image57.wmf]8
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[image: image61.wmf]96

24

 = 4 

   (0,25 đ + 0,25 đ)
        

Suy ra: x = 4 . 8 = 32 ;  y = 4 . 9 = 36 ;  z = 4 . 7 = 28 
         (0,25 đ + 0,25 đ + 0,25 đ)
Bài 5: (1,5 điểm – Câu a: 1,0 đ; câu b: 0,5 đ)) 
a) Vẽ đồ thị hàm số:    y = - 
[image: image62.wmf]1
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- Vẽ hệ trục tọa độ Oxy đúng:




(0,25 đ)

- Với x = 2 thì y =  - 
[image: image63.wmf]1

2

 . 2 = - 1



          (0,25 đ)
Điểm M(2 ;  - 1) thuộc đồ thị hàm số y = - 
[image: image64.wmf]1
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(0,25 đ)
- Vẽ đồ thị hàm số đúng: 





(0,25 đ)

b) Điểm A thuộc đồ thị hàm số y = -
[image: image65.wmf]1
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x và A có tung độ là 1 nên có hoành độ:    1 = - 
[image: image66.wmf]1
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x  => x = 1 : (- 
[image: image67.wmf]1
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Vậy tọa độ điểm A là (- 2 ; 1).                                            (0,25 đ)


Bài 6: (3, 0 điểm)





    B                              D


- Vẽ hình và ghi gt, kl đúng: (0.25 đ + 0.25 đ)                                   
- Câu a: 1,0 đ




                                  


- Câu b: 1,0 đ
                                                              M

                        
          - Câu c: 0,5 đ   


                                                         
                A                            C                                                      
Chứng minh:                                                                      
          a)  Chứng minh: 
[image: image68.wmf]D

MAB = 
[image: image69.wmf]D

MDC 


Xét 
[image: image70.wmf]D

MAB và 
[image: image71.wmf]D

MDC có: MB = MC (vì M la trung điểm của BC); (0,25 đ) 
[image: image72.wmf]·

·

BMACMD

=

 (đđ) ;  MA = MD (gt)                                                  (0,25 đ + 0,25 đ)
Nên 
[image: image73.wmf]D

MAB = 
[image: image74.wmf]D

MDC (c.g.c)                                                             (0,25 đ)
b) Chứng minh: AB // CD và 
[image: image75.wmf]D

ABC = 
[image: image76.wmf]D

CDA.
     
[image: image77.wmf]D

MAB = 
[image: image78.wmf]D

MDC (câu a) nên 
[image: image79.wmf]·

·

ABCDCB

=

                                   (0,25 đ)
Mà hai góc này ở vị trí so le trong nên AB // CD                                (0,25 đ)
     Mặt khác AB 
[image: image80.wmf]^

 AC (do 
[image: image81.wmf]D

ABC vuông tại A) nên CD 
[image: image82.wmf]^

 AC      

[image: image83.wmf]D

ABC và 
[image: image84.wmf]D

CDA có: AB = CD (do 
[image: image85.wmf]D

MAB = 
[image: image86.wmf]D

MDC);                    (0,25 đ)
 
[image: image87.wmf]·

·

BACDCA

=

 (= 1v) ; cạnh AC chung nên 
[image: image88.wmf]D

ABC  = 
[image: image89.wmf]D

CDA (c.g.c).   (0,25 đ)
c) Chứng minh:  Tam giác BDC là tam giac vuông.

[image: image90.wmf]D

BDC và 
[image: image91.wmf]D

CAB có: AB = CD ; 
[image: image92.wmf]·

·

ABCDCB

=

 (câu b) ; BC là cạnh chung nên 
[image: image93.wmf]D

BDC = 
[image: image94.wmf]D

CAB (c.g.c).                                                                     (0,25 đ)
Suy ra 
[image: image95.wmf]·

·

BDCCAB

=

 = 1v. Vậy tam giác BDC là tam giác vuông.       (0,25 đ)  
         * Ghi chú: H/s có thể giải bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ./.
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